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Biểu mẫu 20 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
                                  

 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

Năm học 2018-2019 

 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

TT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

  Tổng số 1084 18 212 764 303 17 0 0 696 154 234 

1 
Giảng viên cơ hữu 

theo ngành 
           

a Khối ngành I 14 0 3 12 2    9 2 3 

  
Viện Sư phạm kỹ 

thuật 
14 0 3 12 2    9 2 3 

b Khối ngành II            

c Khối ngành III 65 1 6 38 26 1   42 16 7 

  
Viện Kinh tế Quản 

lý 
65 1 6 38 26 1   42 16 7 

d Khối ngành IV            

đ Khối ngành V 879 17 201 701 172 6 0 0 554 103 222 

  
Viện Toán - Tin 

ứng dụng 
55  9 41 13 1   41 5 9 

  

Viện Công nghệ 

thông tin và truyền 

thông 

78  17 59 17 2   50 11 17 

  Viện Cơ khí 117 3 26 89 28    70 17 30 

  
Viện Cơ khí động 

lực 
54 3 17 43 10 1   29 5 20 

  Viện Điện 98 2 11 72 26    69 14 15 

  
Viện Điện tử Viễn 

thông 
74  17 62 12    44 13 17 

  
Viện Kỹ thuật hóa 

học 
127 2 29 106 21    86 10 31 

  

Viện Khoa học và 

Công nghệ Nhiệt 

lạnh 

33  5 20 13    28  5 

  
Viện Khoa học và 

Kỹ thuật vật liệu 
40 2 10 36 4    22 6 12 

  
Viện Dệt may - Da 

giầy và Thời trang 
24  8 21 3    9 7 8 

  
Viện Khoa học công 

nghệ môi trường 
26 1 8 21 5    14 3 9 

  Viện Vật lý kỹ thuật 60 1 15 44 15 1   38 6 16 
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Viện Công nghệ 

sinh học - Công 

nghệ thực phẩm 

46 1 18 42 4    21 5 20 

  ITIMS 18 1 7 18     10  8 

  MICA 9  3 8 1    5 1 3 

  AIST 17  1 17     16  1 

  KTĐK&TĐH 3 1  2  1   2  1 

e Khối ngành VI            

  Khối ngành VII 81   4 69 8   64 17  

  Viện Ngoại ngữ 81   4 69 8   64 17  

2 
Giảng viên cơ hữu 

môn chung 
45  2 9 34 2   27 16 2 

B. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

STT Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khối ngành I 174/27.73= 6.27 SV/1GV  

2 Khối ngành II   

3 Khối ngành III 1496/113.45= 13.18 SV/1GV  

4 Khối ngành IV   

5 Khối ngành V 29154/1863.16 = 15.64 SV/1GV 

6 Khối ngành VI   

7 Khối ngành VII 911/113.76 = 8 SV/1GV  

 

 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng 

 

 


